TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 
       Năm học: 2020-2021
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VĂN 8
[bookmark: _GoBack]Thời gian làm bài: 45 phút
Cho hai câu thơ sau: 
Khi con tu hú gọi bầy
Lúa chiêm đang chín, trái cây ngọt dần
Câu 1.( 1 điểm) Chép bốn câu thơ tiếp theo để hoàn thành khổ thơ? 
Câu 2.( 2 điểm)  Cho biết khổ thơ em vừa chép nằm trong tác phẩm nào? Của ai? Nêu hoàn cảnh sáng tác bài thơ?
Câu 3. (1 điểm)  Nêu nội dung chính của khổ thơ em vừa chép bằng một câu văn .
Câu 4.( 1 điểm) Xét theo mục đích nói,hai câu thơ trên thuộc kiểu câu nào,  chức năng là gì?
Câu 5. (5 điểm) Viết đoạn văn theo cách quy nạp khoảng 10 câu phân tích khổ thơ em vừa chép. Trong đoạn có sử dụng  trợ từ và một câu cảm thán ( gạch chân và chú thích rõ) 








TRƯỜNG THCS NGỌC LÂM 
       Năm học: 2020-2021
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG VĂN 8
Thời gian làm bài: 45 phút
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
	Chép chính xác bốn câu thơ
( Sai 1 lỗi trừ 0,25đ)
	1đ

	Câu 2
	- Tác phẩm: Khi con tu hú
- Tác giả: Tố Hữu
-  HCST: Bài thơ Khi con tu hú được sáng tác trong nhà lao Thừa Phủ, khi tác giả mới bị bắt giam ở đây( 7/1939)
	0,5đ
0,5đ
1đ

	Câu 3
	Nêu chính xác nội dung của khổ thơ bằng một câu văn
	1đ

	Câu 4
	-Xác định đúng kiểu câu: Trần thuật
- Nêu đúng chức năng: thông báo, miêu tả
	1đ
1đ

	Câu 5
	* Hình thức: -Đoạn văn 10 câu theo cách quy nạp, đảm bảo sự liên kết, mạch lạc, diễn đạt lưu loát, rõ ý, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt, dùng từ.
- gạch chân 1 trợ từ, 1 câu cảm thán  sử dụng hợp lí, chú thích rõ
* Nội dung: Phân tích làm rõ bức tranh mùa hè trong tâm tưởng của nhà thơ
- Âm thanh: Tiếng chim tu hú kêu, iếng ve ngân ,tiếng diều sáo vi vu trên trời.    
⇒ Âm thanh báo hiệu hè sang, như một bản nhạc sôi động đầu mùa.
- Màu sắc: Màu vàng của lúa chin, của bắp ngô, màu vàng hồng của nắng mới, màu xanh thẳm của bầu trời.
⇒ Gam màu tươi sáng, màu của sức sống, đó còn là những màu tượng trưng cho sự tự do.
- Hình ảnh: cánh đồng lúa chín, trái cây bắt đầu chín ⇒ báo hiệu mùa hè, bước chuyển mình của thời gian từ xuân qua hạ.
- Đường nét: diều sáo “lộn nhào” giữa nền trời xanh thẳm ⇒ cảnh vật, đường nét có đôi có cặp, thể hiện sức sống.
⇒ Bức tranh mùa hè tươi mới, sinh động, tràn đầy sức sống qua con mắt của một tâm hồn trẻ trung, yêu đời. Phải vô cùng tinh tế mới có thể cảm nhận được từng bước chuyển của không gian và thời gian như vậy! Qua đó cho ta thấy niềm khát khao tự do cháy bỏng của người chiến sĩ cách mạng trong cảnh tù đầy.
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